
Stt Tên kênh TH (PAL D/K)
1 TH DAKNONG
2 TH DAKLAK
3 SCTV1
4 VTV1
5 VTV2
6 VTV5 Tây Nguyên
7 VTV9
8 VTV CẦN THƠ
9 VTV3

10 SCTV3
11 SCTV PHIM TỔNG HỢP
12 THVL1
13 QPVN
14 ANTV
15 SCTV18
16 VTVCab1 – Vie GIẢI TRÍ 
17 ON PHIM VIET (VTVCab2)
18 VTVCab5 – E Channel
19 SCTV8
20 SCTV10
21 HTV7
22 HTV9
23 SCTV4
24 VTC7
25 SCTV5
26 HTV3
27 HTV2
28 SCTV9
29 TTXVN
30 SCTV11
31 SCTV12
32 SCTV13
33 SCTV14
34 HBO
35 VTV8
36 BOX MOVIE 1
37 SCTV17
38 HANOICAB2
39 ON FOOTBALL (VTVCab16)
40 VTC9
41 SCTV16
42 SCTV15
43 VTC5

BẢNG KÊNH TRUYỀN HÌNH CÁP ANALOG
TẠI HEADEND SCTV ĐĂK LĂK

PHÁT SÓNG TẠI ĐĂK LĂK



44 VTC1
45 NHÂN DÂN
46 CARTOON NETWORK
47 DISCOVERY 
48 PLANET EARTH
49 VTV5
50 VTVCab9 - Info TV
51 SCTV6
52 QUỐC HỘI
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